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	Số: 4177/TCHQ-VNACCS
V/v hướng dẫn giám sát hàng hóa XK, NK thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 22/2014/TT-BTC
	Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014


Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Để đảm bảo công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu áp dụng thủ tục hải quan điện tử theo đúng quy định tại Điều 31, Điều 33 Thông tư 22/2014/TT-BTC có hiệu lực áp dụng từ ngày 1/4/2014, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố quản lý khu vực giám sát hải quan nơi chưa triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS rà soát việc nối mạng Hệ thống thông quan điện tử tập trung (e-Customs 5.0) đến tất cả các khu vực giám sát hải quan để đảm bảo triển khai Hệ thống e-Customs phục vụ việc xác nhận hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Thông tư 22/2014/TT-BTC và điểm a khoản II.5 Mục 2 Phần I Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ (bước 5 quy trình cơ bản) vào ngày 25/4/2014.

Để triển khai Hệ thống e-Customs 5.0 phục vụ xác nhận giám sát hải quan, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

- Trên cơ sở user quản trị Hệ thống e-Customs được Tổng cục Hải quan cung cấp (phong bì gửi kèm), các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tổ chức việc đăng ký, tạo lập, phân quyền người sử dụng cho các công chức giám sát theo đúng vị trí công việc được giao; cấp quyền giám sát hàng hóa cho cán bộ hải quan đối với tờ khai VNACCS/VCIS.

- Tổ chức hướng dẫn công chức giám sát sử dụng các chức năng Hệ thống để thực hiện nghiệp vụ giám sát hàng hóa đối với tờ khai tại Thông tư số 22/2014/TT-BTC ngày 14/2/2014 và Thông tư 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại. Chi tiết hướng dẫn người sử dụng chức năng Hệ thống để thực hiện nghiệp vụ giám sát đối với tờ khai theo Thông tư 22/2014/TT-BTC tại Phụ lục I kèm theo công văn này.
2. Việc cập nhật số container hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại gạch đầu dòng thứ hai điểm a1.2 Bước 5 Quy trình cơ bản tại Quyết định 988/QĐ-TCHQ được thực hiện như sau:

a) Trường hợp khu vực giám sát hải quan cùng chịu sự quản lý của Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai: công chức giám sát thuộc Văn phòng Đội giám sát thực hiện việc tra cứu số container từ tệp tin đính kèm và cập nhật vào Hệ thống e-Customs;

b) Trường hợp khu vực giám sát hải quan không thuộc sự quản lý của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai: Chi cục trưởng Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai giao cho một hoặc một nhóm công chức thực hiện việc tra cứu số container từ tệp tin đính kèm và cập nhật vào Hệ thống e-Customs làm cơ sở để khu vực giám sát hải quan kiểm tra và giám sát hàng qua khu vực giám sát.

c) Tổng cục Hải quan đang hoàn thiện chức năng cập nhật tự động số container từ tệp tin đính kèm vào Hệ thống e-Customs 5.0. Sau khi hoàn thiện chức năng, Tổng cục Hải quan sẽ thông báo thời điểm và cách áp dụng chính thức.

3. Đối với hàng hóa xuất khẩu được phép chuyển cửa khẩu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 154/2005/QĐ-TCHQ (quy định dưới đây thay thế quy định tại điểm 2 công văn 3609/TCHQ-VNACCS ngày 4/4/2014)
a) Trường hợp địa điểm tập kết hàng hóa xuất khẩu đã được mã hóa, người khai hải quan thực hiện khai báo vận chuyển kết hợp theo mã loại hình tương ứng quy định tại công văn 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014. Cơ quan Hải quan thực hiện giám sát hải quan theo đúng quy định tại Điều 31 và Điều 33 Thông tư 22/2014/TT-BTC. 
b) Trường hợp người khai hải quan sử dụng mã tạm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai để khai báo “Địa điểm lưu kho chờ thông quan dự kiến” và đề nghị chuyển cửa khẩu đến cửa khẩu xuất, cơ quan Hải quan thực hiện như sau:

b1) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

Công chức xử lý tờ khai căn cứ đề nghị chuyển cửa khẩu của người khai hải quan ghi nhận tại “Phần ghi chú” của Tờ khai hàng hóa xuất khẩu (đề nghị chuyển cửa khẩu phải ghi rõ thời gian, tuyến đường, cửa khẩu đi và đến) đề xuất Chi cục trưởng quyết định cho phép chuyển cửa khẩu trên Hệ thống VCIS và thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu sau khi được Chi cục trưởng phê duyệt như sau:

- Việc niêm phong hàng hóa và lập Biên bản bàn giao thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Riêng mẫu Biên bản bàn giao đối với hàng hóa phải niêm phong và hàng hóa không thể niêm phong theo quy định thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo công văn này, giao cho người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất.
- Thay đổi cửa khẩu xuất hàng trên Hệ thống e-Customs tương ứng với nội dung phê duyệt chuyển cửa khẩu tại Hệ thống VCIS (thông qua chức năng F. Chuyển địa điểm giám sát), ghi nhận cụ thể số Biên bản bàn giao (nếu có).

b2) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất

- Tiếp nhận hồ sơ và hàng hóa, ký xác nhận Biên bản bàn giao (nếu có);

- Xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống e-Customs theo đúng quy định tại điểm a bước 5 quy trình cơ bản ban hành kèm theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ.
c) Trường hợp hàng hóa đã làm thủ tục xuất khẩu nhưng thay đổi cửa khẩu xuất

Căn cứ hồ sơ đề nghị thay đổi cửa khẩu xuất của người khai hải quan (hồ sơ theo đúng hướng dẫn tại điểm a khoản 10 Điều 61 Thông tư 128/2014/TT-BTC), Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thực hiện như sau:

c1) Đối với hàng hóa xuất khẩu chưa qua khu vực giám sát hải quan

- Kiểm tra hồ sơ người khai hải quan nộp và xuất trình, đối chiếu với quy định hiện hành về cửa khẩu được phép xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài;

- Nếu cửa khẩu người khai hải quan đề nghị xuất hàng thuộc cửa khẩu được phép xuất khẩu hàng hóa thì Chi cục trưởng ghi ý kiến vào 02 Đơn đề nghị của người khai hải quan và ký, đóng dấu công chức.
- Hủy (gạch chéo bằng mực đỏ) biên bản bàn giao hàng chuyển cửa khẩu lập theo cửa khẩu xuất hàng cũ (nếu đã lập); lập Biên bản bàn giao theo cửa khẩu xuất hàng mới theo đề nghị của người khai hải quan (nếu có); lưu biên bản bàn giao đã hủy và 01 biên bản bàn giao mới vào hồ sơ lô hàng (nếu có).

- Thay đổi cửa khẩu xuất hàng mới trên Hệ thống e-Customs tương ứng với nội dung đã phê duyệt (thông qua chức năng F. Chuyển địa điểm giám sát), ghi nhận cụ thể số Biên bản bàn giao mới (nếu có) và lý do chấp nhận thay đổi cửa khẩu xuất. Đồng thời sử dụng nghiệp vụ CNO11 để ghi nhận việc thay đổi cửa khẩu xuất trên Hệ thống VNACCS/VCIS.

- Gửi 01 bản chính Đơn đề nghị thay đổi cửa khẩu xuất đã được phê duyệt cho Chi cục Hải quan cửa khẩu mới.

- Lưu 01 bản chính Đơn đề nghị thay đổi cửa khẩu xuất và các giấy tờ người khai hải quan nộp vào hồ sơ lô hàng.

c2) Đối với hàng hóa xuất khẩu đã qua khu vực giám sát hải quan

Người khai hải quan thực hiện khai báo vận chuyển độc lập để vận chuyển hàng hóa từ cửa khẩu xuất hiện tại sang cửa khẩu xuất mới. Cơ quan Hải quan thực hiện theo đúng quy định hiện hành về vận chuyển hàng hóa chịu sự giám sát hải quan và các quy định về cửa khẩu xuất với các loại hình tờ khai xuất khẩu tương ứng.

Hồ sơ hải quan bao gồm các chứng từ theo quy định tại khoản 4 Điều 33 Thông tư 22/2014/TT-BTC và các chứng từ sau đây:
- Đơn đề nghị thay đổi cửa khẩu xuất (theo mẫu số 48/TĐ-CKX/2013 phụ lục III ban hành kèm Thông tư 128/2013/TT-BTC): 01 bản chính.

- Văn bản thông báo thay đổi cửa khẩu xuất hàng của người nhận hàng hoặc hãng vận tải hoặc bên thuê gia công: 01 bản chụp.

- Văn bản cho phép thay đổi cửa khẩu xuất của cơ quan cấp giấy phép đối với hàng hóa xuất khẩu phải có giấy phép (trong giấy phép đã ghi rõ cửa khẩu xuất) hoặc văn bản của UBND tỉnh cho phép xuất hàng qua cửa khẩu xuất mới (đối với hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu đường bộ khi thay đổi cửa khẩu xuất sang cửa khẩu xuất mới thuộc thẩm quyền cho phép của UBND tỉnh): 01 bản chụp, xuất trình bản chính để đối chiếu.

4. Đối với hàng hóa nhập khẩu được phép chuyển cửa khẩu theo quy định tại Điều 18 Nghị định 154/2005/QĐ-TCHQ (quy định dưới đây thay thế quy định tại điểm 2 công văn 3609/TCHQ-VNACCS ngày 4/4/2014)

a) Trường hợp mã loại hình hỗ trợ việc khai báo vận chuyển kết hợp: người khai hải quan thực hiện khai báo vận chuyển kết hợp theo mã loại hình lương ứng quy định tại công văn 3283/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2014. Cơ quan Hải quan thực hiện giám sát hải quan theo đúng quy định tại Điều 31 và Điều 33 Thông tư 22/2014/TT-BTC.

b) Trường hợp mã loại hình không hỗ trợ việc khai báo vận chuyển kết hợp, người khai hải quan ghi nhận đề nghị chuyển cửa khẩu tại “Phần ghi chú” của Tờ khai hàng hóa nhập khẩu (đề nghị chuyển cửa khẩu phải ghi rõ thời gian, tuyến đường, cửa khẩu đi và đến), cơ quan Hải quan thực hiện như sau:

b1) Trách nhiệm của Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai

Căn cứ đề nghị chuyển cửa khẩu của người khai hải quan ghi nhận tại “Phần ghi chú” của Tờ khai hàng hóa xuất khẩu, công chức bước 2 đề xuất Chi cục trưởng quyết định cho phép chuyển cửa khẩu trên Hệ thống VCIS và thực hiện thủ tục chuyển cửa khẩu sau khi được Chi cục trưởng phê duyệt như sau:

- Thực hiện ghi nhận việc chuyển cửa khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu tại ô “Cập nhật ý kiến của công chức xử lý”, thông báo cho người khai hải quan và khu vực giám sát hải quan quyết định chuyển cửa khẩu tại ô “Chỉ thị của hải quan” trên Tờ khai hải quan thông qua nghiệp vụ IDA01 (mã B).

- Đối với tờ khai hàng hóa nhập khẩu có đề nghị chuyển cửa khẩu được phân luồng đỏ mà việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện ở địa điểm ngoài cửa khẩu, công chức bước 2 cập nhật quyết định cho phép vận chuyển hàng về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại Hệ thống e-Customs để Bước 3 thực hiện kiểm tra.

Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai chịu trách nhiệm theo dõi tiến trình chuyển cửa khẩu căn cứ thông tin về lô hàng chuyển cửa khẩu trên Hệ thống. Quá thời hạn 15 ngày kể từ khi có thông tin lô hàng chuyển cửa khẩu hoặc quá thời gian vận chuyển mà người khai hải quan đăng ký với cơ quan Hải quan tại đề nghị chuyển cửa khẩu (tùy vào thời gian nào có trước) mà trên Hệ thống không có hàng nhập khẩu đến địa điểm kiểm tra ngoài cửa khẩu, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai có trách nhiệm truy tìm các lô hàng.

b2) Trách nhiệm của khu vực giám sát hải quan nơi lưu giữ hàng hóa nhập khẩu

- Việc niêm phong hàng hóa và lập Biên bản bàn giao thực hiện theo quy định tại khoản 9 Điều 61 Thông tư 128/2013/TT-BTC. Riêng mẫu Biên bản bàn giao đối với hàng hóa phải niêm phong và hàng hóa không thể niêm phong theo quy định thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo công văn này, giao cho người khai hải quan chuyển đến Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai.

- Fax Biên bản bàn giao (nếu có) cho Chi cục Hải quan nơi mở tờ khai để biết và theo dõi.

- Xác nhận hàng qua khu vực giám sát hải quan trên Hệ thống e-Customs theo đúng quy định tại điểm a bước 5 quy trình cơ bản ban hành kèm theo Quyết định 988/QĐ-TCHQ.

5. Khi người khai hải quan xuất trình tờ khai hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã có quyết định thông quan/giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/đưa hàng về địa điểm kiểm tra nhưng công chức giám sát không tra cứu được thông tin tờ khai trên Hệ thống e-Customs thì liên hệ với Bộ phận hỗ trợ - Tổng cục Hải quan (Help Desk) thông qua số điện thoại (04)37 824 754, (04) 37 824 755, (04) 37 824 756, (04) 37 824 757 để xác định nguyên nhân và hướng dẫn các bước xử lý tiếp theo.
Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn người khai hải quan thực hiện./.
	Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT, VNACCS (05b).
	KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
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A. HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ TỜ KHAI VNACCS 


I.1. Tờ khai nhập/xuất 


Chức năng này cho phép công chức xem thông tin tờ khai nhập/xuất VNACCS 


Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai nhập/xuất 


 


Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai 


 


Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, màn 


hình Tìm kiếm hiển thị 


dưới: 







 


Bước 2: Để xem chi tiết thông tin, công chức chọn Chi tiết màn hình chi tiết được hiển thị: 


Tờ khai nhập 







 







Tờ khai xuất 


 







 


I.2. Tờ khai sửa đổi 


Chức năng này cho phép công chức xem thông tin tờ khai sửa đổi VNACCS 


Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai sửa đổi 


 


Hệ thống hiển thị màn hình danh sách 


 


Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, màn 


hình Tìm kiếm hiển thị 







 


Bước 2: Để xem chi tiết thông tin, công chức chọn Chi tiết màn hình chi tiết được hiển thị: 


 


 







 


I.3. Tờ khai nhập/xuất trị giá nhỏ 


Chức năng này cho phép công chức xem thông tin tờ khai nhập/xuất trị giá nhỏ VNACCS 


Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai nhập/xuất trị giá nhỏ 


 


Hệ thống hiển thị màn hình danh sách 


 


Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, màn 


hình Tìm kiếm hiển thị 







 


Bước 2: Để xem chi tiết thông tin, công chức chọn Chi tiết màn hình chi tiết được hiển thị: 


Tờ khai nhập 







 


Tờ khai xuất 







 


I.4. Danh mục miễn thuế nhập khẩu 


Chức năng này cho phép công chức xem thông tin danh mục miễn thuế nhập khẩu VNACCS 


Bước 1: Công chức vào chức năng Danh mục miễn thuế nhập khẩu 


 


Hệ thống hiển thị danh sách danh mục miễn thuế nhập khẩu 







 


Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 


màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 


 


Bước 2: Để xem chi tiết thông tin, công chức chọn Chi tiết màn hình chi tiết được hiển thị: 


 


 







 


I.5. Tờ khai kiểm hóa 


Chức năng này cho phép công chức xem thông tin kiểm hóa của tờ khai VNACCS 


Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai kiểm hóa 


 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


 


Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị danh sách thông tin kiểm 


hóa của tờ khai 







 


Để tìm kiếm tờ khai khác chọn [F]Tìm kiếm, hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


Bước 3: Chọn Chi tiết để xem thông tin kiểm hóa 


 


I.6. Tờ khai hủy 


Chức năng này cho phép công chức xem thông tin tờ khai hủy VNACCS 


Bước 1: Công chức vào chức năng Tờ khai hủy 


 







Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai 


 


Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 


màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 


 


Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 







 







I.7. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát 


Chức năng này cho phép xác nhận hàng của tờ khai VNACCS qua khu vực giám sát. 


Tờ khai có thể xác nhận đủ điều kiện qua khu vực giám sát khi thỏa mãn các điều kiện sau: 


- Tờ khai đã được cấp phép thông quan hoặc giải phóng hàng hoặc mang hàng về bảo quản hoặc 


đưa về địa điểm kiểm tra 


- Tờ khai không bị dừng thông quan đột xuất 


Khi tờ khai có thông tin khai báo không đúng hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo. 


Bước 1: Công chức vào chức năng Xác nhận hàng qua KV giám sát 


 


Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai chờ xác nhận 







 


Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 


màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 







 


Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 







 







Ngày hải quan giám sát xác nhận sẽ được lấy mặc định từ ngày hệ thống. 


Bước 3: Nhập thông tin ngày hải quan giám sát xác nhận, thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để xác 


nhận hàng qua khu vực giám sát. Sau khi xác nhận tờ khai sẽ được chuyển sang khâu xác nhận container 


qua khu vực giám sát. 


I.8. Lập danh sách container/hàng rời qua khu vực giám sát 


Chức năng này cho phép công chức lập danh sách container/hàng rời qua khu vực giám sát với tờ khai 


nhập. 


Chỉ có thể thao tác với tờ khai đã được hải quan giám sát xác nhận ở khâu “xác nhận hàng qua khu vực 


giám sát”. 


Trường hợp lập danh sách container 


 Bước 1: Công chức vào chức năng lập danh sách container/hàng rời qua khu vực giám sát 


 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


 







Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai cùng 


thông tin container được lấy từ hệ thống E-manifest. 


 


Bước 3: Thực hiện lập danh sách container cần xác nhận qua khu vực giám sát tại tab “Danh sách 


container chưa xác nhận” 


Trường hợp hệ thống sẽ thực hiện lấy dữ liệu container thông qua số vận đơn: Thông tin này sẽ được 


đưa vào danh sách container chờ xác nhận qua khu giám sát.  


- Bước 3.1: Công chức thực hiện lập danh sách container cần xác nhận qua khu vực giám sát 







 


- Bước 3.2: Nhập thông tin ghi nhận và chọn “Lập danh sách” để tạo danh sách container 


 


- Bước 3.3: Chọn “Xác nhận danh sách”: danh sách container sẽ được chuyển sang tab “Danh sách 


container đã xác nhận” 







 


Trường hợp không lấy được thông tin container tương ứng với vận đơn khai báo: hệ thống hỗ trợ tìm 


kiếm thông tin container qua số vận đơn.  


 


- Bước 3.1: Nhập số vận đơn và chọn “Tìm kiếm” hệ thống hiển thị danh sách container 







 


- Bước 3.2: Công chức thực hiện chọn danh sách container thuộc tờ khai và chọn “Thêm container 


vào danh sách chờ xác nhận”, danh sách container sẽ được chuyển xuống danh sách container 


chờ xác nhận qua khu giám sát 


 


- Bước 3.3: Nhập thông tin ghi nhận và chọn “Lập danh sách” để tạo danh sách container 







 


- Bước 3.4: Chọn “Xác nhận danh sách”: danh sách container sẽ được chuyển sang tab “Danh sách 


container đã xác nhận” 


 


Trường hợp không lấy được thông tin container từ hệ thống E-manifest: hệ thống hỗ trợ việc thêm mới 


thông tin container cần xác nhận qua khu vực giám sát 


- Bước 3.1: Nhập thông tin vận đơn thêm mới 







 


- Bước 3.2: Chọn “Thêm container” container sẽ được chuyển xuống danh sách container chờ xác 


nhận qua khu giám sát 


 


Trường hợp không lấy được thông tin container từ hệ thống E-manifest: hệ thống hỗ trợ việc thêm mới 


thông tin container cần xác nhận qua khu vực giám sát từ file excel 


- Bước 3.1: Chọn file danh sách conainer 







 


- Bước 3.2: Chọn “Tải file” để tải danh sách container 


 


- Bước 3.3: Chọn “Thêm container vào danh sách chờ xác nhận” container sẽ được chuyển lên 


danh sách container chờ xác nhận qua khu giám sát 







 


Bước 4: Thực hiện bỏ container xác nhận sai khỏi danh sách container đã xác nhận tại tab “Danh sách 


container đã xác nhận” 


 


Chọn “In báo cáo” để in danh sách container cần xác nhận qua khu vực giám sát. 


- Bước 4.1: Công chức thực hiện chọn danh sách container cần bỏ xác nhận 







 


- Bước 4.2: Chọn “Bỏ container xác nhận sai” để bỏ danh sách xác nhận sai 


 


Trường hợp lập thông tin hàng rời 


 Bước 1: Công chức vào chức năng lập danh sách container/hàng rời qua khu vực giám sát 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


 


Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai. 







 


Bước 3: Chọn “Hàng rời >>” để nhập thông tin hàng rời 


 


Bước 4: Nhập thông tin mô tả hàng hóa và tổng số lượng, chọn “Ghi lại” 


 


Bước 5: Sau khi ghi lại thông  tin thành công, chọn “Chuyển hàng rời sang cổng cảng >>” để thực hiện 


theo dõi thông tin hàng rời ra khỏi khu vực giám sát 







 


I.9. Xác nhận container qua khu vực giám sát 


Chức năng này cho phép công chức xác nhận container qua khu vực giám sát với tờ khai nhập. 


Chỉ có thể thao tác với tờ khai đã được hải quan giám sát xác nhận ở khâu “xác nhận hàng qua khu vực 


giám sát” và đã được lập danh sách contaier qua khu vực giám sát. 


 Bước 1: Công chức vào chức năng xác nhận container qua khu vực giám sát 


 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


 


Bước 2: Công chức thực hiện chọn danh sách container qua khu vực giám sát 







 


Bước 3: Nhập thông tin ghi nhận và chọn “Cập nhật thông tin xác nhận” để tạo danh sách container 


 


Bước 4: Chọn “Xác nhận qua khu vực giám sát” danh sách container sẽ được chuyển sang tab “Danh sách 


container đã qua KGS” 


 


I.10. Xác nhận hàng rời qua khu vực giám sát 


Chức năng này cho phép công chức nhập số lượng thực tế của hàng rời trong mỗi lần hàng qua KVGS. 


Chỉ có thể thao tác với tờ khai đã được hải quan giám sát xác nhận ở khâu “xác nhận hàng qua khu vực 


giám sát” và thông tin hàng rời đã được chuyển ra cổng cảng. 


Bước 1: Công chức vào chức năng xác nhận hàng rời qua khu vực giám sát 
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Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


 


Bước 2: Hệ thống hiển thị thông tin hàng rời 


 


Bước 3: Nhập thông tin số lượng của từng chuyến hàng và chọn “Ghi lại” để cập nhật thông tin. Khi muốn 


thêm chuyến mới thì chọn “Thêm chuyến”. 







Khi chuyến đã được nhập liệu, thì chỉ cán bộ hải quan nhập liệu chuyến đó mới được quyền sửa. 


 


Bước 4: Khi số lượng còn lại đã là 0 thực hiện "Xác nhận toàn bộ" để xác nhận toàn bộ hàng qua khu vực 


giám sát. Sau khi đã xác nhận toàn bộ thì không cho thêm mới chuyến hay chỉnh sửa thông tin đã nhập 


liệu. 


 


I.11. Mang hàng về bảo quản/đưa hàng về địa điểm kiểm tra 







Chức năng này cho phép công chức cập nhật thông tin mang hàng về bảo quản hoặc đưa hàng về địa điểm 


kiểm tra. 


Bước 1: Công chức vào chức năng mang hàng về bảo quản/đưa hàng về địa điểm kiểm tra 


 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


 


Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai 







 







Công chức chọn nghiệp vụ tương ứng tiếp theo của tờ khai trong phần Kết quả xử lý: 


o Chọn ‘Mang hàng bảo quản’: tờ khai được chuyển sang nghiệp vụ xác nhận hàng qua khu 


vực giám sát 


o Chọn ‘Đưa hàng về địa điểm kiểm tra’: tờ khai được chuyển sang nghiệp vụ xác nhận hàng 


qua khu vực giám sát 


Bước 3: Nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để xác nhận. Sau khi xác nhận tờ khai sẽ được chuyển 


sang nghiệp vụ xác nhận hàng qua khu vực giám sát. 


I.12. Duyệt dừng thông quan 


Chức năng này cho phép dừng thông quan đột xuất với tờ khai đã được cấp phép. 


Bước 1: Công chức vào chức năng duyệt dừng thông quan 


 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai 







 







Bước 3: Chọn dừng thông quan, nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để dừng thông quan. Sau khi 


duyệt dừng thông quan, công chức có thể thực hiện nhập thông tin xử lý dừng thông quan. Tờ khai bị 


dừng thông quan sẽ không được phép xác nhận hàng qua khu vực giám sát. 


I.13. Duyệt bỏ dừng thông quan 


Chức năng này cho phép duyệt bỏ dừng thông quan với tờ khai đã được duyệt dừng thông quan. 


Bước 1: Công chức vào chức năng duyệt bỏ dừng thông quan 


 


Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai đã được duyệt dừng thông quan 


 


Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 


màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 







 


Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 







 







Bước 3: Chọn bỏ dừng thông quan, nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để dừng thông quan. Sau 


khi duyệt bỏ dừng thông quan tờ khai sẽ được phép xác nhận hàng qua khu vực giám sát. 


I.14. Nhập thông tin xử lý dừng thông quan 


Chức năng này cho phép công chức nhập thông tin xử lý dừng thông quan. 


Bước 1: Công chức vào chức năng Nhập thông tin xử lý dừng thông quan 


 


Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai đã được duyệt dừng thông quan 


 


Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 


màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 







 


Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 







 







Bước 3: Nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để cập nhật thông tin xử lý. 


I.15. Chuyển địa điểm giám sát 


Chức năng này cho phép công chức thay đổi địa điểm giám sát. 


Bước 1: Công chức vào chức năng chuyển địa điểm giám sát 


 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


 


Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin tờ khai và thông 


tin địa điểm giám sát trên tờ khai 


 







Bước 3: Thay đổi thông tin địa điểm giám sát, nhập thông tin ghi nhận và chọn [S]Ghi lại để thay đổi địa 


điểm giám sát. 


 


I.16. In tờ khai VNACCS 


Chức năng này cho phép công chức in tờ khai VNACCS. 


Bước 1: Công chức vào chức năng in tờ khai VNACCS 


 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


 







Bước 2: Thực hiện nhập thông tin tìm kiếm và chọn Tìm kiếm hệ thống hiển thị thông tin in của tờ khai 


 


 







I.17. Theo dõi trạng thái tờ khai 


Chức năng này cho phép công chức theo dõi trạng thái tờ khai. 


Bước 1: Công chức vào chức năng Theo dõi trạng thái tờ khai 


 


Hệ thống hiển thị màn hình danh sách tờ khai 







 


Biểu đồ tỷ lệ phân luồng tờ khai 


 







Trong trường hợp công chức muốn tìm kiếm thông tin, tại màn hình danh sách chọn [F]Tìm kiếm, 


màn hình Tìm kiếm hiển thị như ở dưới: 


 


Bước 2: Chọn Chi tiết để xem thông tin chi tiết 







 







 


B. HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ GIÁM SÁT TỜ KHAI TT196 


I.18. Xác nhận hàng qua khu vực giám sát theo thông tư 196 


Chức năng này cho phép xác nhận hàng của tờ khai thông tư 196 qua khu vực giám sát. 


Bước 1: Công chức vào chức năng Xác nhận hàng qua khu vực giám sát theo thông tư 196 







 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 


 


Các bước thực hiện tương tự như thao tác trên hệ thống cũ 


I.19. Tra cứu danh sách tờ khai giám sát chuyển cửa khẩu theo thông tư 196 


Chức năng này cho phép tra cứu danh sách tờ khai giám sát chuyển cửa cửa khẩu theo thông tư 196. 


Bước 1: Công chức vào chức năng tra cứu danh sách tờ khai giám sát chuyển cửa khẩu theo thông tư 196 


 


Hệ thống hiển thị màn hình tìm kiếm 







 


Các bước thực hiện tương tự như thao tác trên hệ thống cũ 
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PHỤ LỤC II


TỔNG CỤC HẢI QUAN
                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


CỤC HẢI QUAN:....................

             Độc Lập-Tự do-Hạnh phúc


Chi cục Hải quan:.................

Số:....................../HQ-BBBG.


BIÊN BẢN BÀN GIAO HÀNG CHUYỂN CỬA KHẨU


Hồi......giờ.....phút, ngày...tháng...năm 20......, Chi cục Hải quan...............................số điện  thoại..................…số fax…….……bàn giao cho ông (bà)..................................................

Đại diện của Công ty...................................; Lô hàng thuộc tờ khai số:........................................ngày …..tháng …..năm……...để chuyển đến Chi cục Hải quan.............................................................................................gồm:


		STT

		SỐ HIỆU CONTAINER


 HOẶC BIỂN KIỂM SOÁT XE CHUYÊN DỤNG

		SỐ SEAL 


HÃNG VẬN TẢI

		SỐ SEAL


 HẢI QUAN

		SỐ LƯỢNG KIỆN ĐÃ NIÊM PHONG



		(1)

		(2)

		(3)

		(4)

		(5)







Tình trạng xe container/xe chuyên dụng/hàng hoá..................................................


Biên bản về tình trạng container/xe chuyên dụng/hàng hoá (nếu có), số................

Thời gian vận chuyển…………..; Tuyến đường vận chuyển: …….……………; Km…………..…


Ngày, giờ xuất phát:………………………………………………………………

Ngày, giờ đến:…………………………………………………………………….

Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hoá và hồ sơ hải quan:..............................

		NGƯỜI KHAI HQ


/NGƯỜI VẬN CHUYỂN


(ký, ghi rõ họ tên)



		CHI CỤC HQ NƠI


ĐĂNG KÝ TỜ KHAI


(ký, đóng dấu số hiệu công chức)

		CHI CỤC HQ CỬA KHẨU


(ký, đóng dấu số hiệu công chức)








HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


1. Cách ghi các tiêu chí trên Biên bản bàn giao:

- Chi cục Hải quan nơi lập Biên bản bàn giao ghi đầy đủ các tiêu chí nêu tại các cột, mục (đối với hàng xuất khẩu trường hợp nào chưa có seal hãng vận tải thì cột (3) không ghi).


- Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện niêm phong từng kiện hàng thì tại cột (5) ghi cụ thể số lượng kiện đã được niêm phong.


- Về tuyến đường, thời gian vận chuyển: Chi cục Hải quan lập Biên bản căn cứ vào đề nghị của người khai hải quan/người vận chuyển để ghi nội dung này.


- Về ngày, giờ xuất phát: Chi cục Hải quan nơi lập Biên bản bàn giao ghi nội dung này.


- Về ngày, giờ đến: Chi cục Hải quan nơi nhận Biên bản bàn giao ghi nội dung này.


- Tại mục “Các vấn đề khác có liên quan đến hàng hoá và hồ sơ hải quan”: Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập cần lưu ý cho Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai biết về mã số, thuế suất, giá tính thuế đối với lô hàng nhập khẩu đơn vị đã từng làm hoặc đã biết (nếu cần phải lưu ý).


- Mục Chi cục Hải quan cửa khẩu, Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai (ký, đóng dấu số hiệu công chức): Người ký là công chức được lãnh đạo Chi cục phân công.


2. Cách thực hiện:


Khi lập Biên bản bàn giao hàng hoá chuyển cửa khẩu, Chi cục Hải quan nơi lập phải ghi đầy đủ, cụ thể các tiêu chí tại Biên bản bàn giao; ghi rõ giờ/ngày/tháng/năm lập Biên bản bàn giao; số điện thoại, số fax để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin giữa các đơn vị Hải quan. 


Chi cục Hải quan nơi nhận khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu cho các lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu nếu phát hiện trên Biên bản bàn giao không ghi đầy đủ các thông tin theo hướng dẫn thì yêu cầu Chi cục Hải quan nơi lập cung cấp bổ sung. 


Trường hợp trên Biên bản bàn giao cung cấp thiếu thông tin, công chức hải quan phát hiện lô hàng có dấu hiệu nghi vấn ảnh hưởng đến việc quyết định hình thức, mức độ kiểm tra thì báo cáo lãnh đạo Chi cục để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho Chi cục Hải quan liên quan biết.



